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ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH TIỀN GIANG                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2010  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 08  tháng  01  năm 2010 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) 
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	Tên loại

văn bản
	Trích yếu nội dung

văn bản
	Cơ quan dự thảo văn bản
	Cơ quan

phối hợp dự thảo văn bản
	Cơ quan thẩm định
	Cơ quan ban hành
	Thời gian

ban hành
	Ghi chú

	I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ

	01
	Quyết định
	Sửa đổi Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Khoa học

và Công nghệ
	Các sở, ngành liên quan
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng

10/2010
	

	02
	Quyết định
	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Công Thương
	
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 2/2010
	

	03
	Quyết định
	Ban hành Quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Công Thương
	Sở KHĐT, Sở Tài chính, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 8/2010
	

	04
	Quyết định
	Ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 3/2010
	

	05
	Quyết định
	Phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 01/2010
	Thay thế Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 08/01/2006

	06
	Quyết định
	Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 3/2010
	

	07
	Quyết định
	Ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm: lúa, gạo, cây ăn trái chủ lực, rau theo tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 10/2010
	

	08
	Quyết định
	Điều chỉnh đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/ QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Sở Xây dựng
	Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 3/2010
	

	09
	Quyết định
	Ban hành Quy định về việc cấp phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Xây dựng
	
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 6/2010
	

	10
	Quyết định
	Ban hành Quy định thực hiện quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Xây dựng
	
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 12/2010
	

	11
	Quyết định
	Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2011.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 12/2010
	

	12
	Chỉ thị
	Về việc lập dự toán thu, chi ngân sách năm 2011, giao số kiểm tra thu, chi ngân sách cho các sở, ngành và các địa phương.
	Sở Tài chính
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 6/2010
	

	13
	Chỉ thị
	Về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 8/2010
	

	14
	Chỉ thị
	Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng nông sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 9/2010
	

	15
	Chỉ thị
	Về việc tăng cường công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh.
	Cục Thuế tỉnh 
	
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 3/2010
	

	16
	Chỉ thị
	Về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 6/2010
	

	17
	Chỉ thị
	Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 9/2010
	

	II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI, GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

	01
	Quyết định
	Phê duyệt Đề án phát triển ngành dược tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010 - 2020.
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 3/2010
	

	02
	Quyết định
	Điều chỉnh mức thu học phí của các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 8/2010
	

	03
	Quyết định
	Về việc điều chỉnh khung học phí đối với học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Tiền Giang.
	Trường Đại học Tiền Giang
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 3/2010
	Thực hiện Quyết định 1310/QĐ-TTg ngày 21/8/2009

	04
	Quyết định
	Phê duyệt Đề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 11/2010
	

	05
	Quyết định
	Ban hành Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 -  2015.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 10/2010
	

	06
	Quyết định
	Phê duyệt Đề án tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về giai đoạn 2011 - 2015.

	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 11/2010
	

	07
	Quyết định
	Quy hoạch Dân số - Lao động - xã hội tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 11/2010
	

	08
	Quyết định
	Phê duyệt Đề án ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, không nơi nương tựa giai đoạn 2011 -  2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 10/2010
	

	09
	Quyết định
	Phê duyệt Đề án ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại nguy hiểm giai đoạn 2011- 2015 của tỉnh Tiền Giang.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 10/2010
	

	10
	Quyết định
	Phê duyệt Đề án “Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em” giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Tiền Giang.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 10/2010
	

	11
	Quyết định
	Phê duyệt Đề án phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Tiền Giang.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 10/2010
	

	12
	Chỉ thị
	Về việc quản lý, đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 6/2010
	

	13
	Chỉ thị
	Về việc tăng cường công tác quản lý thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 6/2010
	

	III. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG, PHÁP LÝ VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC

	01
	Quyết định
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2004/QĐ-UB ngày 17/02/2004 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 6/2010
	Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ

	02
	Quyết định
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh quy định về số lượng cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 30/9/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 8/2010
	Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ

	03
	Quyết định
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cán bộ, công chức cấp xã.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Khi Chính phủ sửa đổi Nghị định số114/2003/NĐ-CP
	

	04
	Quyết định
	Về chế độ trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn không đủ tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết
	

	05
	Quyết định
	Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 12/2010
	

	06
	Quyết định
	Về việc sửa đổi Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, công chức dự bị trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 9/2010
	

	07
	Quyết định
	Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản theo Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ.
	Sở Tài chính
	
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 6/2010
	

	08
	Quyết định
	Ban hành Chương trình phòng chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010 - 2015.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ngành liên quan
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	
	

	09
	Quyết định
	Ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách Ban bảo vệ dân phố, Tổ bảo vệ dân phố.
	Công an tỉnh
	Sở Nội vụ, Sở Tài chính
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 8/2010
	

	10
	Quyết định
	Quy định mức thu phí khai thác hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 9/2010
	

	11
	Quyết định
	Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, Sở Y tế
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 8/2010
	

	12
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung Quy chế về chuyển giao, bảo quản, tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/207 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Sở Tư pháp
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp, UBND các huyện, TP, TX và Sở Công Thương
	UBND tỉnh
	Tháng 6/2010
	

	13
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Tư pháp
	Văn phòng UBND tỉnh
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 6/2010
	

	14
	Quyết định
	Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quyết định hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Tư pháp
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 6/2010
	

	15
	Quyết định
	Ban hành Quy định lộ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Giao thông vận tải
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng

 6/2010
	Thay thế Quyết định 62/2006/QĐ-UBND ngày 07/12/2006

	16
	Quyết định
	Ban hành Quy định lộ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Sở Giao thông vận tải
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	Tháng 6/2010
	Thay thế Quyết định 38/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005

	17
	Quyết định
	Ban hành Quy định về việc đấu nối vào quốc lộ, đường cao tốc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
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